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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn 

Trường Đại học Vinh 

 

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

 

- Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2003; 

- Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; 

- Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐN ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn 

giáo dục Việt Nam; 

- Căn cứ Quy chế khen thưởng của Công đoàn Trường Đại học Vinh ban hành theo 

quyết định số 02/QĐ-CĐ ngày 15/8/2019; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Công đoàn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1: Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh cho 

12 tập thể và 75 cá nhân thuộc Công đoàn Trường Đại học Vinh đã có thành tích xuất sắc, 

tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2: Kèm theo Giấy khen, tập thể được thưởng: 540.000 đồng (Năm trăm bốn 

mươi nghìn đồng), cá nhân được thưởng: 270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2023 của Công đoàn Trường Đại 

học Vinh. 

 Điều 3: Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn Trường; các Công đoàn bộ phận, cá 

nhân có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VP Đảng - HĐ- Đoàn thể.   

TM. BAN CHẤP HÀNH 
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DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN CỦA  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  

NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-KTCĐ, ngày 10 tháng 11 năm 2023 

 của Công đoàn Trường Đại học Vinh) 

 

 

I. Tập thể  
  

TT Đơn vị 

1.  Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên 

2.  Công đoàn bộ phận Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm 

3.  Công đoàn bộ phận Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến 

4.  Công đoàn bộ phận Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

5.  Công đoàn bộ phận Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

6.  Công đoàn bộ phận Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên 

7.  Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp 

8.  Công đoàn bộ phận VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể 

9.  Công đoàn bộ phận Khoa Luật học 

10.  Công đoàn bộ phận Khoa Toán học 

11.  Công đoàn bộ phận Khoa Ngữ văn 

12.  Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế 
 

II. Cá nhân 

TT Họ và tên Đơn vị 

1.  Nguyễn Lê Quang Ban Quản lý cơ sở 2 

2.  Văn Đình Cường Khoa Giáo dục thể chất 

3.  Nguyễn Duy Bình Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

4.  Nguyễn Thị Quỳnh Trang Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

5.  Lê Hùng Việt Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

6.  Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Xây dựng 

7.  Đoàn Thị Minh Huyền Khoa Xây dựng 

8.  Phan Thị Thúy Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên 

9.  Hồ Xuân Thủy Phòng Đào tạo 

10.  Lê Minh Giang Phòng Hành chính Tổng hợp 

11.  Hoàng Hà Nam Phòng Hành chính Tổng hợp 

12.  Trần Thị Việt Anh Phòng Kế hoạch - Tài chính 

13.  Trần Đình Luân Phòng Quản trị và Đầu tư 



14.  Trần Thị Tú Anh Phòng Quản trị và Đầu tư 

15.  Nguyễn Thị Như Hoa Phòng Quản trị và Đầu tư 

16.  Phạm Đình Mạnh Phòng Tổ chức Cán bộ 

17.  Đậu Thị Kim Chung Phòng Thanh tra - Pháp chế 

18.  Cao Thị Thanh Yến Trạm Y tế 

19.  Đinh Thị Nga Trung tâm Đảm bảo chất lượng 

20.  Trần Thị Xinh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

21.  Nguyễn Quốc Dũng Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

22.  Trần Quyết Thắng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục 

23.  Phạm Thị Hoài Thanh Trung tâm Nội trú 

24.  Nguyễn Kim Từ Trung tâm Nội trú 

25.  Nguyễn Thị Hải Yến Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào 

26.  Nguyễn Thị Nhàn Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào 

27.  Ngô Sỹ Khánh Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 

28.  Lê Viết Đồng Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 

29.  Đường Thị Quỳnh Liên Trường Kinh tế 

30.  Trương Thị Hoài Trường Kinh tế 

31.  Trần Thị Hồng Lam Trường Kinh tế 

32.  Lê Hồng Phương Trường Kinh tế 

33.  Trần Thị Lưu Tâm Trường Kinh tế 

34.  Phạm Thị Thuý Hồng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 

35.  Bùi Minh Thuận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 

36.  Nguyễn Thị Khánh Dung Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 

37.  Bùi Thị Phương Quỳnh Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 

38.  Nguyễn Thị Hồng Nhật Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn 

39.  Nguyễn Thị Bích Lê Trường Mầm non thực hành 

40.  Trần Ái Linh Trường Mầm non thực hành 

41.  Trần Thị Thanh Xuân Trường Mầm non thực hành 

42.  Phạm Thị Thu Hiền Trường Sư phạm 

43.  Lê Văn Thành Trường Sư phạm 

44.  Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường Sư phạm 

45.  Đỗ Thanh Thùy Trường Sư phạm 

46.  Phan Thị Thùy Trường Sư phạm 

47.  Bùi Thị Linh Trường Sư phạm 

48.  Trần Thị Huyền Trang Trường Sư phạm 

49.  Nguyễn Tiến Dũng Trường Sư phạm 

50.  Ngô Thị Quỳnh Nga Trường Sư phạm 

51.  Nguyễn Văn Tuấn Trường Sư phạm 

52.  Võ Thị Thu Hà Trường Sư phạm 

53.  Nguyễn Thị Kim Chi Trường Sư phạm 

54.  Nguyễn Thị Thu Hạnh Trường Sư phạm 



55.  Phan Huy Hà Trường Sư phạm 

56.  Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Trường Sư phạm 

57.  Đỗ Thị Hà Trường TH, THCS, THPT Thực hành sư phạm 

58.  Nguyễn Thị Vân Trường TH, THCS, THPT Thực hành sư phạm 

59.  Nguyễn Thị Thủy Trường TH, THCS, THPT Thực hành sư phạm 

60.  Nguyễn Thị Oánh Trường TH, THCS, THPT Thực hành sư phạm 

61.  Phạm Xuân Chung Trường THPT Chuyên 

62.  Lê Xuân Sơn Trường THPT Chuyên 

63.  Nguyễn Nhân Ái Trường THPT Chuyên 

64.  Hồ Đức Hạnh Trường THPT Chuyên 

65.  Bùi Thị Thu Hiền Trường THPT Chuyên 

66.  Lê Thị Vân Anh Trường THPT Chuyên 

67.  Đậu Đức Anh Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể 

68.  Đinh Thị Kim Hảo Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường 

69.  Lê Thị Mỹ Châu Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường 

70.  Phạm Trà My Viện Kỹ thuật và Công nghệ 

71.  Cao Thành Nghĩa Viện Kỹ thuật và Công nghệ 

72.  Tạ Thị Bình Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 

73.  Nguyễn Đình Vinh Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 

74.  Nguyễn Thị Thanh Quyên Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến 

75.  Lưu Tùng Mậu Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến 
 

(Danh sách có 12 tập thể, 75 cá nhân) 

 


